
MÁY TÍNH (COMPUTER)

PHẦN CỨNG

PHẦN MỀM

HỆ ĐIỀU HÀNH

TB Ngoại vi

TB Nội vi

Màn hình(Monitor)

Bàn phím(Keyboard)

Chuột(Mouse)

Máy in(Printer)

Loa(Speaker)

Máy scan(Scancer)

Màn hình cảm ứng(IN-OUT)

CPU(Central Processing

Unit) - Hz- tính toán

RAM(Random acess

memory) MB/GB - ngẫu

nhiên/bốc hơi/khả biến

ROM(Read only memory)

Bất biến/Chỉ đọc

HDD(Hard disk drive) -từ

tính- dung lượng lớn

-b/B/KB/MB/GB/TB/PB

SSD(Solid state drive)- thể

rắn- chips nhớ- tốc độ cao

Mainboard/Motherboard - Bo

mạch chủ để ghép nối các

TB trong máy tính

Mục đích

Quản lý phần cứng

Quản lý tài nguyên phần

mềm

Quản lý giao tiếp giữa máy

tính và user

Phân loại

Máy trạm/máy chủ

Thiết bị di động

Firnware(nhúng)

Windows

Mac OS/ Mac OSX

UNIX( dùng trong viện

nghiên cứu)

LINUX (mở gồm Chrome OS,

Debian, Fedora, Ubuntu)

Android

iOS

Windowsphone

BlacberryOS

Giao diện

Dòng lệnh (CLI - Command

Line Interface)

Đồ họa (GUI- Graphic User

interface)

Quản lý thư mục và tập tin

Thư mục (Folder)

Tập tin (File)
Tập tin ứng dụng

(Application file)

Tập tin dữ liệu (Data file)

Tập tin hệ thống (System

file) Phân chia

Cấu trúc

CD/DVD (ổ đĩa quang học)

Port/interface (Cổng giao

tiếp)

USB port ( kết nối được 127

thiết bị)

VGA port

HDMI port

ATA /SATA

RJ45-port

Audio port

Phân loại

Phần mềm Ứng dụng

Phần mềm hệ thống

Quản trị

Bản quyền

License

SaaS (Soft as a service)

Shareware

Freeware

Update

Uninstall/Install/Remove/Reinstall

Pacth

An ninh  bảo mật

Virus

Worm

Maleware/Adware

Spyware/Troijian


